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1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ SONG HÀ 

2. Ngày sinh: 24/06/1965 Nam (Nữ): Nữ Dân tộc: Kinh  

3.Học hàm: Phó giáo sư Năm phong: 2013 

   Học vị: Tiến sỹ Năm đạt: 2003 

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay: P9, Q37, TT Trương Định, Hà Nội 

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại Học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội 
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10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Thạc sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Bào chế - Dược chính 1997 

2 Tiến sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội CN Dược phẩm và BC 

thuốc 

2003 

3 Đại học Trường ĐH Dược  Hà Nội Dược học 1987 
 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Đại học    

2 Tiếng Anh Trình độ C    

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1  10/1991-11/2002 Giảng viên QL và KT dược ĐH Dược HN-13 Lê Thánh 

Tông 

2 12/2002-9/2008 Giảng viên 

chính 

QL và KT dược ĐH Dược HN-13 Lê Thánh 

Tông 

3 10/2008-2/2013 Giảng viên 

chính 

QL và KT dược ĐH Dược HN-13 Lê Thánh 

Tông 

 



4 3/2013-4/2013 Giảng viên 

chính 

QL và KT dược ĐH Dược HN-13 Lê Thánh 

Tông 

5 4/2013-5/2016 Giảng viên 

chính 

Phòng Sau đại học ĐH Dược HN-13 Lê Thánh 

Tông 

6 6/2016-6/2020 Giảng viên cao 

cấp 

Phòng Sau đại học ĐH Dược HN-13 Lê Thánh 

Tông 

7 7/2020- nay Giảng viên cao 

cấp 

QL và KT dược ĐH Dược HN-13 Lê Thánh 

Tông 
 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

1991-2003:Dạy học phần Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế, Pháp chế dược, Quản lý và Kinh tế dược 

cho SV ngành Dược học, trình độ đại học. 

2004- nay: Pháp chế dược, Quản lý và Kinh tế dược, Dược xã hội học, Dịch tễ dược, Quản lý cung 

ứng thuốc, Thực hành quản lý cung ứng thuốc, Pháp luật đại cương, Thực hành dược khoa, 

Marketing dược, Quản lý học đại cương cho SV ngành Dược học, ngành Hoá dược, trình độ đại 

học. 

2010- nay: Dạy học phần Quản trị marketing dược và phương pháp nghiên cứu marketing dược, Hệ 

thống pháp luật và qui chế dược, Bảo hiểm Y tế, Quản trị mua sắm thuốc, Quản trị chất lượng 

thuốc cho học viên sau đại học, ngành Tổ chức quản lý dược, trình độ Thạc sĩ dược học, dược sĩ 

CK1, dược sĩ CK2.  

- Chương trình giảng dạy:  

- Dược học, trình độ đại học; cử nhân Hoá dược, 

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ dược học,  

- Chương trình đào tạo dược sĩ CK1, 

- Chương trình đào tạo dược sĩ CK2. 
 

 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Nghiên cứu một số hoạt động xuất, 

nhập khẩu trang thiết bị y tế ở Việt 

Nam trong những năm gần đây 

Chủ trì 10/2009 - 

10/2010 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

2 Phân tích hoạt động kê đơn thuốc 

kháng sinh tại Bệnh viện C tỉnh Thái 

Nguyên năm 2014 

Chủ trì 12/2014 - 

12/2015 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

3 Nghiên cứu một số hoạt động xuất, 

nhập khẩu trang thiết bị y tế ở Việt 

Nam trong những năm gần đây 

Thư ký 10/2009 - 

10/2010 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Nghiên cứu bảo quản một số 6 Báo cáo Hội   425- 1996 

 



dạng hoàn dược liệu đông y bằng 

bức xạ gamma 

nghị KH ngành 429 

2 Vài nét về công tác bảo quản 

thuốc tại thị trường thuốc Hà Nội 

2 Dược học 295 11 7-8 2000 

3 Khảo sát hạn dùng của một số 

thuốc đang lưu hành trên thị 

trường 

4 Dược học 290 6 19-21 2000 

4 Theo dõi độ ổn định chất lượng 

của một số thuốc thông qua danh 

mục thuốc bị đình chỉ lưu hành 

4 Dược học 302 6 17-20 2001 

5 Theo dõi độ ổn định chất lượng 

của một số thuốc đang lưu hành  

4 Dược học 308 12 6-8 2001 

6 Preliminary study of effectiveness 

of comparative bids for drugs 

procurement in Vietnam 

3 Proceeding of 

the second 

Indochina 

Conference on 

Pharmaceutical 

Sciences 

  65-67 2001 

7 Enhancement of stability of 

vitamine B12 in tablet containing 

vitamines B1, B6, B12 by 

microencapsulation 

3 Proceeding of 

the second 

Indochina 

Conference on 

Pharmaceutical 

Sciences 

  522-

525 

2001 

8 Formulation of tablet containing 

vitamines B1, B6, B12 based on 

the reduced first – order 

mathematical model 

3 Proceeding of 

the second 

Indochina 

Conference on 

Pharmaceutical 

Sciences 

  526-

528 

2001 

9 Phân tích, đánh giá một số hoạt 

động cung ứng thuốc của bệnh 

viện Lao và Bệnh Phổi Hà Nội 

trong những năm gần đây 

2 Dược học 367 46 201-

204 

2006 

10 Study on pharmaceutical drug 

distribution of the Central 

Mediplantex Pharmaceutical joint 

stock company in Vietnam 

2    8 2007 

11 Analyze and evaluate the 

management of marketing 

activity of the Nam Ha 

Pharmaceutical joint stock 

company in the recent years 

2    8 2007 

12 Nghiên cứu sự vận dụng chính 

sách marketing đối với nhóm 

thuốc ung thư tại thị trường Việt 

Nam, giai đoạn 2004-2008 

1 Dược học 49 399 7-10 2009 



13 Nghiên cứu tình hình nhập khẩu 

trang thiết bị y tế ở nước ta trong 

những năm gần đây 

1 Dược học 50 414 9-12 2010 

14 Khảo sát một số hoạt động cung 

ứng trang thiết bị y tế của Việt 

Nam trong những năm gần đây 

2 Dược học 50 416 9-13 2010 

15 Phân tích hoạt động quản lý sử 

dụng thuốc tại bệnh viện Phổi 

trung ương, năm 2009 

1 Dược học 51 418 11-14 2011 

16 Nghiên cứu hoạt động marketing 

của một số công ty dược đối với 

một số thuốc kháng sinh trên thị 

trường Hà Nội, trong những năm 

gần đây 

1 Dược học 51 420 5-7 2011 

17 Khảo sát hoạt động quản trị 

nguồn nhân lực tại văn phòng đại 

diện công ty Hyphens miền Bắc 

Việt Nam, giai đoạn 2006 - 2010 

1 Nghiên cứu 

Dược và Thông 

tin thuốc 

2 4 133-

136 

2011 

18 Nghiên cứu hoạt động đấu thầu 

thuốc tại một số bệnh viện trung 

ương năm 2009-2010 

2 Dược học 51 424 10-14 2011 

19 Nghiên cứu một số hoạt động sử 

dụng thuốc tại bệnh viện Tim Hà 

Nội, giai đoạn 2008 - 2010 

2 Dược học 51 426 5-10 2011 

20 Nghiên cứu hoạt động merketing 

của một số công ty dược đối với 

một số dịch truyền hỗ trợ dinh 

dưỡng trên thị trường Hà Nội từ 

năm 2008 - 2010 

1 Dược học 51 428 3-6 2011 

21 Khảo sát nguồn kinh phí mua 

thuốc tại bệnh viện Thanh Nhàn, 

giai đoạn 2005-2009 

3 Y-Dược học 

quân sự 

36 4 12-17 2011 

22 Khảo sát quy trình đấu thầu mua 

thuốc tại bệnh viện Thanh Nhàn 

Hà Nội, năm 2008 và 2009 

3 Y-Dược học 

quân sự 

36 5 41-49 2011 

23 Khảo sát việc thực hiện các quy 

định về nhãn đối với một số thuốc 

lưu hành trên thị trường Hà Nội 

2 Dược học 52 432 50-54 2012 

24 Phân tích một số hoạt động sử 

dụng thuốc tại bệnh viện C tỉnh 

Thái Nguyên năm 2011. 

3 Dược học 52 435 2-7 2012 

25 Phân tích một số hoạt động sử 

dụng thuốc tại bệnh viện Nội tiết 

Trung ương năm 2012 

2 Dược học 53 445 59-63 2013 

26 Tìm hiểu thực trạng hiểu biết và 

sự tuân thủ sử dụng thuốc của 

bệnh nhân điều trị ngoại trú tại 

3 Dược học 55 473 2-6 2015 



Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

năm 2014 

27 Phân tích hoạt động kê đơn thuốc 

ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương năm 2014 

3 Dược học 55 474 8-12 2015 

28 Phân tích hoạt động cấp phát 

thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Nội 

tiết Trung ương năm 2014 

3 Dược học 55 475 5-9 2015 

29 Phân tích chiến lược định vị sản 

phẩm Brilinta tại thị trường Hà 

Nội của Công ty AstraZeneca 

2 Nghiên cứu 

Dược và Thông 

tin thuốc 

7 4+5 196 2016 

30 Phân tích hoạt động của các quầy 

thuốc đạt Tiêu chuẩn thực hành 

tốt nhà thuốc tại chi nhánh Hiệu 

thuốc Hải Phòng, thuộc Công ty 

Dược phẩm Hải Phòng năm 2013 

2 Dược học 56 478 7 2016 

31 Nghiên cứu tính sẵn có và giá của 

một số thuốc thiết yếu tại tỉnh 

Quảng Bình năm 2015 

2 Dược học 56 487 53 2016 

32 Phân tích thực trạng kê đơn thuốc 

tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 

năm 2015 

2 Y học Việt Nam 458 1 90-93 2017 

33 Phân tích kết quả thuốc trúng 

thầu tại Sở Y tế Nam Định năm 

2015 

3 Dược học 497 9 42-44 2017 

34 Vietnamese pharmacists’ 

perceptions of Facilitators and 

Barriers to Continuing Education: 

An exploratory study 

3 The 2nd 

International 

conference on 

Pharmacy 

education and 

reserch network 

of ASEAN 

  37-42 2017 

35 Economic Aspects of Post-Stroke 

Rehabilitation: A Retrospective 

Data at a Traditional Medicine 

Hospital in Vietnam 

6 Journal of 

Clinical and 

Diagnostic 

Research 

12 6 5 2018 

36 Thực trạng kê đơn kháng sinh 

trong điều trị nội trú tại bệnh viện 

Chấn thương-  Chỉnh hình Nghệ 

An: nghiên cứu cắt ngang mô tả. 

2 Y học Việt Nam 468 1 66-69 2018 

37 The Economic Evaluation in 

Vaccine – A Systematic Review 

in Vietnam Situation 

4 Systematic  

Review in 

Pharmcy  

1 6 1-5 2018 

38 Phân tích danh mục thuốc sử 

dụng và danh mục thuốc trúng 

thầu tại một số bệnh viện đa khoa 

tuyến huyện Việt Nam. 

2 Y học Việt Nam 473 1-2 88-93 2018 



39 Phân tích danh mục thuốc trúng 

thầu tại Sở Y tế Hà Nội: nghiên 

cứu mô tả cắt ngang tại Việt Nam 

2 Y học Việt Nam 473 1-2 134-

138 

2018 

40 Public Awareness about 

Antibiotic Use and Resistance 

among Residents in Highlands 

Areas of Vietnam 

3 BioMed 

Research 

International 

ID211420  1-8 2019 

41 Xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của bệnh nhân đối 

với hoạt động cấp phát thuốc 

ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương năm 2019 

4 Dược học 59 523 17-22 2019 

42 Self-Medication Practices among 

Vietnamese residents in Highland 

Provinces 

3 Journal of 

Multidisciplary 

in Healthcare  

2019:12 ID211420 493-

502 

2019 

43 Sự sẵn có thuốc tại bệnh viện đa 

khoa huyện thuộc 5 tỉnh Tây 

Nguyên năm 2017 

2 Y học Việt Nam 476 1-2 94-98 2019 

44 Phân tích cơ cấu và chi phí thuốc 

điều trị bệnh viêm phổi, tiêu chảy 

nhiễm khuẩn và tăng huyết áp tại 

bệnh viện đa khoa huyện vùng 

Tây Nguyên năm 2018 

2 Y học Việt Nam 477 1 59-62 2019 

45 Phân tích một số kết quả kinh 

doanh của CTCP dược phẩm 

Phương Thảo trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên năm 2019 

1 Y học Việt Nam 491 2 151-

155 

2020 

46 Phân tích thực trạng chỉ định 

kháng sinh điều trị viêm phổi mắc 

phải ở cộng đồng 

1 Y học Việt Nam 491 2 172-

176 

2020 

47 Ảnh hưởng của can thiệp tập 

huấn bởi dược sĩ đối với tuân thủ 

sử dụng thuốc ở người bệnh ngoại 

trú đái tháo đường typ2 có bảo 

hiểm y tế 

6 Dược học 60 528 81-85 2020 

48 Phân tích một số yếu tố yếu tố 

ảnh hưởng đến kiểm soát đường 

huyết kém ở người bệnh đái tháo 

đường típ 2 tại bệnh viện Nội tiết 

Trung Ương 

6 Dược học 10  54-58 2020 

49 Tập huấn cho dược sĩ cấp phát 

thuốc- giải pháp giúp tăng mức 

độ hài lòng của người bệnh ngoại 

trú tại bệnh viện Nội tiết Trung 

Ương 

4 Nghiên cứu 

Dược và Thông 

tin thuốc 

12 2 47-53 2021 

50 Khảo sát một số yếu tố liên quan 

đến kiểm soát đường huyết kém ở 

người bệnh đái tháo đường típ 2 

6 Nghiên cứu 

Dược và Thông 

tin thuốc 

12 3 35-42 2021 



có sử dụng insulin tại bệnh viện 

Nội tiết Trung Ương 

51 Phân tích một số kỹ năng thực 

hành của người bán lẻ thuốc tại 

các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 2020 

1 Y học Việt Nam 502 2 107-

111 

2021 

52 Khảo sát cơ cấu danh mục sản 

phẩm sản xuất kinh doanh của 

công ty cổ phần Dược khoa, giai 

đoạn 2015-2019 

1 Y học Việt Nam 502 2 194-

198 

2021 

53 Đánh giá hiệu quả của can thiệp 

đào tạo cho người bệnh đại tháo 

đường típ 2 sử dụng insulin tại 

bệnh viện Nội tiết Trung  

4 Tạp chí Nội tiết 

và Đái tháo 

đường 

50  215-

222 

2021 

54 Đánh giá hiệu quả của can thiệp 

tập huấn bởi dược si về tuân thủ 

sử dụng thuốc cho người bệnh đái 

tháo đường típ 2 có sử dụng 

insulin điều trị ngoại trú tại bệnh 

viện Nội tiết Trung Ương 

4 Nghiên cứu 

Dược và Thông 

tin thuốc 

12 4 49-56 2021 

55 Phân tích thực trạng sử dụng 

thuốc kháng sinh trong điều trị 

nội trú tại Bệnh viện Kiến An, 

Thành phố Hải Phòng năm 2020. 

1 Y học Việt Nam 514 1 155 2022 

56 Phân tích danh mục thuốc đã sử 

dung tại Bệnh viện Y Thái Bình 

năm 2020 

2 Y học Việt Nam 514 1 77 2022 

57 Nghiên cứu thực trạng tuân thủ sử 

dụng thuốc và so sánh một số yếu 

tố ảnh hưởng đến tuân thủ sử 

dụng thuốc ở người bệnh Đái 

tháo đường típ 2 tại bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội 

4 Y học Việt Nam 514 2 249-

254 

2022 

58 Phân tích một số yếu tố ảnh 

hưởng tới việc không tuân thủ sử 

dụng thuốc của người bệnh đái 

tháo đường típ 2 có sử dụng bút 

tiêm insulin điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Nội tiết Trung Ương 

5 Nghiên cứu 

Dược và Thông 

tin thuốc 

13 5 1-9 2022 

59 Phân tích danh mục thuốc đã sử 

dụng tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh- 

Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam năm 2021 

2 Y học Việt Nam 529 2  2023 

60 Một số kết quả hoạt động kinh 

doanh của chuỗi nhà thuốc Mỹ 

Đạt tại Thành phố Hà Nội năm 

2021 

2 Y học Việt Nam 529 2  2023 

61 Phân tích thực trạng cấp phát 2 Y học Việt Nam    2024 



thuốc ngoại trú tại Phòng khám 

đa khoa- Bệnh viện Đại học Quốc 

gia Hà Nội năm 2022 
 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Pháp chế dược Giáo trình ( 

có số lưu 

chiểu) 

NXB Giáo 

dục 

2011 9 Tham gia 

2 Quản lý và Kinh tế dược Hướng dẫn 

thực tập 

(được in) 

ĐH Dược 

HN 

2012 8 Tham gia 

3 Pháp chế dược và Dịch tễ dược Hướng dẫn 

thực tập 

(được in) 

ĐH Dược 

HN 

2012 10 Tham gia 

 

 

    

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                    

16. Hướng dẫn luận văn, luận án ( Hướng dẫn chính) 

 

TT Họ và tên  Trình độ đào 

tạo 

Tên đề tài Năm bảo 

vệ 

1 Nguyễn Nhật Hải TS NC kết quả hoạt động kinh doanh của một 

số DND tại Việt Nam: NC trường hợp tại 

Công ty TNHH một thành viên Dược 

phẩm Bali. 

2018 

2 Lê Thị Uyển TS NC một số giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động sử dụng thuốc tại BV Nội tiết 

trung ương. 

2020 

3 Nguyễn Thị Thu Mỹ Th.S  Phân tích hoạt động kinh doanh của chuỗi 

nhà thuốc Mỹ Đạt tại Thành phố Hà Nội, 

năm 2021 

2022 

4 Nguyễn Thị Thơm Th.S  Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại 

Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y dược cổ 

truyền Việt Nam, Năm 2021 

2022 

5 Nguyễn Thị Dung Th.S  Phân tích thực trạng cấp phát thuốc ngoại 

trú tại phòng khám đa khoa 182 Lương 

Thế Vinh- Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà 

Nội, năm 2022 

2023 

6 Nguyễn Thị Doan Th.S Phân tích thực trạng mua thuốc kê đơn mà 

không có đơn tại một số nhà thuốc cộng 

đồng ở Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội năm 2023 

2023 

 
  

 
                   

                         

 
 

                         



  

 
            

                         

 
 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

Hà Nội, ngày 2  tháng 9  năm 2024 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           

      

NGƯỜI KHAI 

Nguyễn Thị Song Hà 
 

   

              

                         

 


